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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm 

Ngày
tiếp nhận

Tên
tổ chức/ cá nhân Địa chỉ

Số
sản

phẩm

Liệt kê
từng sản phẩm

Giấy chứng nhận 
ISO/HACCP 

hoặc tương đương

Nơi sản xuất
 ngoài tỉnh Đồng Nai

01/8/2025

Công ty TNHH 
nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam

Cao ốc Sheraton, số 88, 
đường Đồng Khởi, P. Bến 
Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất 

sản phẩm:
Chi nhánh Công ty TNHH 

Nước giải khát Suntory 
PepsiCo Việt Nam tại Đồng 
Nai-Mã số N. Địa chỉ: KCN 
Long Bình (Amata), phường 
Long Bình, Tp. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai.

01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC UỐNG 

CÓ GAZ 
MIRINDA 

HƯƠNG VỊ 
SODA KEM

Giấy chứng nhận 
FSSC 22000 số: 

VN19/00353, 
VN19/00265,
VN 20/00408, 

VN19/0129, VN 
20/00384

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
-  Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải 
khát Suntory PepsiCo Việt Nam - Nhà máy 
nước giải khát đặt tại phường Thới An, 
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Mã số H. Địa 
chỉ: Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí 
Minh.
- Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát 
Suntory PepsiCo Việt Nam tại Miền Trung-
Mã số Q. Địa chỉ: Lô số 10, KCN Điện 
Nam, Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, 
thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát 
Suntory PepsiCo Việt Nam tại tỉnh Bắc 
Ninh-Mã số A. Địa chỉ: Số 88, đường Hữu 
Nghị, KCN Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc 
Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát 

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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Suntory PepsiCo Việt Nam tại thành phố 
Cần Thơ-Mã số C. Địa chỉ: Lô 2.19B, 
2.19D, 2.19D1, KCN Trà Nóc 2, phường 
Phước Thới, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

01/8/2025
CÔNG TY 

TNHH THÀNH 
VADA

Khu đô thị Tà Bế Gold, ấp 1, 
xã Tiến Hưng, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG CHAI 
NHÃN HIỆU 

NAPIT

01/8/2025

HỘ KINH 
DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT 
NƯỚC UỐNG 
HOÀNG ANH

Đường Phạm Ngọc Thạch, 
KP5, phường Tiến Thành, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước
01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG CHAI 
NHÃN HIỆU 

WIN

01/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất 
sản phẩm:  Sản xuất tại Việt 

Nam bởi Công ty TNHH 
Nestlé Việt Nam. Địa chỉ: Lô 
311, đường số 9, Khu công 

nghiệp Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ SỮA 

NESCAFÉ 
DOLCE GUSTO 
CAPPUCCINO.
Tên dùng để xuất 

khẩu: NDG 
CAPPUCCINOC

AP 16 Caps 
3x186.4g N3 CN

Chứng nhận hệ 
thống an toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID: VNM-1-

0587-146321)



3

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 

XAY SBUX 
BLONDEVERAN

DA CAP
Tên dùng để xuất 

khẩu: SBUX 
BLONDEVERAN
DA CAP 12 caps 

3x102gN2CN

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)

01/8/2025

CÔNG TY 
TNHH NESTLÉ 

VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 
An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.
Sản xuất tại Việt Nam bởi 
Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam. Địa chỉ: Lô 311, 
đường số 9, Khu công 
nghiệp Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ SỮA 

NESCAFÉ 
DOLCE GUSTO 
CAPPUCCINO 

HIỆU 
STARBUCKS

Tên dùng để xuất 
khẩu: 

NDG SBUX 
CAPPUCCINOC

AP 12 Caps 
3x120g N2 CN

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)
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01/8/2025

CÔNG TY 
TNHH NESTLÉ 

VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 
An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.
Sản xuất tại Việt Nam bởi 
Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam. Địa chỉ: Lô 311, 
đường số 9, Khu công 
nghiệp Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ SỮA 
CARAMEL 

MACCHIATO 
HIỆU 

STARBUCKS
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
SBUX 

CRMLMAC CAP 
12Caps 

3x127.8gN2 CN

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)

01/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Sản xuất tại Việt Nam bởi 

Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam. Địa chỉ: Lô 311, 
đường số 9, Khu công 

nghiệp Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 

XAY ESPRESSO 
ROAST HIỆU 
STARBUCKS

Tên dùng để xuất 
khẩu: 

SBUX DARK 
ESPRSRST 

12Caps 3x66g ID

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)
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01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 

XAY SBUX 
MEDIUM 
HSBLD

Tên dùng để xuất 
khẩu: 

SBUX MEDIUM 
HSBLD 12Cap 

3x102gID01/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Sản xuất tại Việt Nam bởi 

Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam. Địa chỉ: Lô 311, 
đường số 9, Khu công 

nghiệp Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 
XAY NESCAFE 
DLC GST Lungo
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
NESCAFE DLC 

GST Lungo 
16Cap 

3x104gN2CN

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)

04/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Sản xuất tại Malaysia cho: 
Cereal Partners (Malaysia) 
Sdn. Bhd. (200201013613), 

Level 22, 1 Powerhouse, 
No.1, Persiaran Bandar 
Utama, Bandar Utama, 
47800 Petaling Jaya, 

Selangor Darul Ehsan, 

01

Tên sản phẩm: 
Thực phẩm bổ 

sung NGŨ CỐC 
ĂN SÁNG 

NESTLÉ KOKO 
KRUNCH 

HƯƠNG DÂU

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số 

MY11/01656 
(COID: MYS-1-
0587-302787)
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Malaysia.
Sản xuất bởi: Cereal Partners 
(Malaysia) Sdn. Bhd – Lot 

691, Jalan Perusahaan 
Utama, Kawasan 

Perindustrian Chembong, 
71300 Rembau, Negeri 

Sembilan Darul Khusus, 
Malaysia.

01

Tên sản phẩm: 
Thực phẩm bổ 
sung BÁNH 

CACAO LÚA 
MẠCH NESTLÉ 
MILO NUGGETS

04/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Sản xuất tại Malaysia cho: 
Nestlé Products Sdn. Bhd. 
197901000966, Level 
22, 1 Powerhouse, No.1, 
Persiaran Bandar Utama, 

Bandar Utama, 47800 
Petaling Jaya, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia.

Sản xuất bởi: Nestlé Asean 
(Malaysia) Sdn. Bhd 

(199201007491), Lot 691, 
Jalan Perusahaan Utama, 
Kawasan Perindustrian 

Chembong, 71300 Rembau, 
Negeri Sembilan Darul 

Khusus, Malaysia.

01

Tên sản phẩm: 
Thực phẩm bổ 
sung BÁNH 

CACAO LÚA 
MẠCH NESTLÉ 
MILO CHOCO 

BAR

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số MY 

11/01655 
(COID:MYSM-
1-0587-542285)

04/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC TƯƠNG 

ĐẬU NÀNH 

Giấy chứng nhận 
cơ sở ĐĐK số: 

187/2023/ATTP-
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ĐẬM ĐẶC 
MAGGI

Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC TƯƠNG 

ĐẬU NÀNH 
MAGGI

CNĐK

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 

XAY SBUX R&G 
Fall Blend 6x140g 

JP
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
SBUX R&G Fall 
Blend 6x140g JP

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 

XAY SBUX R&G 
MEDIUM HLY 
BLEND 6x190g 

XK
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
SBUX R&G 

MEDIUM HLY 
BLEND 6x190g 

XK

04/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Sản xuất tại Việt Nam bởi 

Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam. Địa chỉ: Lô 311, 
đường số 9, Khu công 

nghiệp Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 

XAY SBUX R&G 
Spring Blend 

6x140g JP
Tên dùng để xuất 

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)
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khẩu: 
SBUX R&G 
Spring Blend 

6x140g JP

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 
NGUYÊN HẠT 
SBUX WB Caffe 
Verona 6x220g JP
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
SBUX WB Caffe 
Verona 6x220g JP

01

Tên sản phẩm:
CÀ PHÊ RANG 
NGUYÊN HẠT 
SBUX WB Dark 
Espresso Roast 

6x1Kg GCR
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
SBUX WB Dark 
Espresso Roast 

6x1Kg GCR04/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Sản xuất tại Việt Nam bởi 

Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam. Địa chỉ: Lô 311, 
đường số 9, Khu công 

nghiệp Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

01

Tên sản phẩm:
CÀ PHÊ RANG 
NGUYÊN HẠT 

SBUX WB House 
Blend 6x250g JP
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
SBUX WB House 
Blend 6x250g JP

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)
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01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 
NGUYÊN HẠT 

SBUX WB 
MEDIUM HLY 
BLEND 6x190g 

XK
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
SBUX WB 

MEDIUM HLY 
BLEND 6x190g 

XK

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ HÒA 

TAN NGUYÊN 
CHẤT NESCAFE 
2xCaffeinePwKE
HF570 Gps 300kg
Tên dùng để xuất 

khẩu:
NESCAFE 

2xCaffeinePwKE
HF570 Gps 300kg

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)

04/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Sản xuất tại Việt Nam bởi 

Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam. Địa chỉ: Lô 311, 
đường số 9, Khu công 

nghiệp Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ HÒA 

TAN NGUYÊN 
CHẤT NESCAFE 

Pdw KERF599 
270kg Octa Ssheet
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
NESCAFE Pdw 

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)
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KERF599 270kg 
Octa Ssheet

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ HÒA 

TAN NGUYÊN 
CHẤT NESCAFE 
PDW KNRF553 

Gps 220KG
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
NESCAFE PDW 
KNRF553 Gps 

220KG

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ HÒA 

TAN NGUYÊN 
CHẤT NESCAFE 
PDW KNRF576 
30 kg HC EVOH 

R
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
NESCAFE PDW 
KNRF576 30 kg 

HC EVOH R

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)

04/8/2025
CÔNG TY 

TNHH NESTLÉ 
VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hoà 2, phường 

An Bình, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Sản xuất tại Việt Nam bởi 

Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam. Địa chỉ: Lô 311, 
đường số 9, Khu công 

nghiệp Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ HÒA 

TAN NGUYÊN 
CHẤT NESCAFE 
PWD KNRT189 

10kg
Tên dùng để xuất 

khẩu: 

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)
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NESCAFE PWD 
KNRT189 10kg

01

Tên sản phẩm:
 CÀ PHÊ HÒA 
TAN NGUYÊN 

CHẤT NESCAFE 
PWD KNRT198 

10kg
Tên dùng để xuất 

khẩu: 
NESCAFE PWD 
KNRT198 10kg

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID:VNM-1-
0587-146321)

05/8/2025 Hộ kinh doanh 
Tiến Đạt

Tổ 58, ấp 5, xã Tam An, 
huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
01

Tên sản phẩm: 
Nước đá viên Tiến 

Đạt

01

Tên sản phẩm: 
BỘT NƯỚC 

TƯƠNG AS/SOY 
SAUCE 

POWDER AS

Số giấy chứng 
nhận FSSC 

22000:VN21/002
12

05/8/2025

CÔNG TY 
TNHH SEMBA 
TOHKA VIỆT 

NAM

Đường N1-1, khu công 
nghiệp Long Đức, xã An 

Phước, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai

01

Tên sản phẩm: 
BỘT NƯỚC 
TƯƠNG NS-

01/SOY SAUCE 
POWDER NS-01

Số giấy chứng 
nhận FSSC 

22000:VN21/002
12

01

Tên sản phẩm: 
GIMBAP GÀ 

NƯỚNG KIỂU 
HÀN QUỐC

Giấy chứng nhận 
ISO 22000:2018 

mã số 
9199293406055-

FSMS06/8/2025
Công ty TNHH 
JAPAN BEST 

FOODS

Đường N3-1, KCN Long 
Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng 

Nai

01
Tên sản phẩm: 
MIẾN TRỘN 
HÀN QUỐC

Giấy chứng nhận 
ISO 22000:2018 

mã số 



12

9199293406055-
FSMS

01
Tên sản phẩm: 

SET SUSHI TÔI 
YÊU VIỆT NAM

Giấy chứng nhận 
ISO 22000:2018 

mã số 
9199293406055-

FSMS

07/8/2025

Chi nhánh Công 
ty TNHH 

Brenntag Việt 
Nam tại Đồng 

Nai

Số 10, đường Phan Đăng 
Lưu, khu phố 7, phường 

Long Bình, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam.

Sản xuất tại: Nhà Máy Giải 
Pháp Dinh Dưỡng Việt Nam. 

Địa chỉ: Lô 503, đường số 
13, KCN Long Bình 

(Amata), phường Long Bình, 
tỉnh Đồng Nai.

01

Tên sản phẩm: 
CHẤT HỖ TRỢ 

CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM: 
BATEX LF-01

Chứng nhận 
FSSC 

22000(COID:VN
M-1-6756-

432833)

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(Lan Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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